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TR. THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA      ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA LẠI HÈ 
          TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2025-2026.

Môn: TIẾNG ANH 10
------------------ ----------------------------------------------------

A. CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP ( UNIT 8,9,10)

I. VOCABULARY: Vocabularies of Unit 8, 9 and 10 .

II.PRONUNCIATION: Pronunciation and stress related to unit 8,9,10 

III. READING: 

1. New ways to learn
2. Protecting the environment
3. Ecotourism

     IV. GRAMMAR:

1. Defining Relative clause
2. Reported speech( statement and wh-question)
3.  Conditional sentence type 1,2 

B. CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA 

I. Pronunciation ( 1 point)

- Phát âm: các từ chứa nguyên âm trong unit  8, 9, 10

- Nhấn âm với các từ 2,3 âm tiết

II. Vocabulary and grammar ( 2,5 points)

1.Vocabulary: Từ vựng đã học theo chủ điểm: (1 point)

Tìm từ để điền câu ( Đoán từ đã học, hình thức từ loại)

   - New ways to learn

    - Protecting the environment

    - Ecotourism

2. Grammar : Các chủ điểm ngữ pháp thuộc unit 8, 9, 10 (1 point)

   - Defining Relative clauses

   - Reported speech (statements)

   - Conditional sentences type 1.,2

3  Indicate the correct arrangement of the sentences to make a meaningful 
paragraph/ letter. (0,5 point)
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Sắp xếp lại các câu theo đúng trật tự của bài paragraph/ letter.

III. Speaking (1 point) : Những hình thức giao tiếp thông dụng ( tìm câu hỏi hoặc câu trả 
lời hợp với tình huống )

IV. Reading(2,5 points)
1. Reading comprehension   (Cloze test MCQs)

  Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 150–200 từ về các chủ điểm đã học.

- New ways to learn

- Protecting the environment

- Ecotourism

2. Reading comprehension   (MCQs)

Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 200–

250 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình.

- New ways to learn

- Protecting the environment

- Ecotourism

V. Writing (3 points) (Tự luận)

1. Viết lại câu hoặc hoàn tất câu ( theo các chủ điểm văn phạm đã học trong chương 

trình: Relative clause, reported speech with wh- question, reported speech with statement 

Conditional sentence type 2. ( 2points)

2. Freer/Free ( 1 points): Viết bài về chủ điểm đã học(Essay/ paragraph)

- Protecting the environment

- New ways to learn

Buôn Đôn, ngày 25 tháng 5 năm 2026

DUYỆT CỦA BGH                                                TTCM                                                  

                               Vũ Thị Như Trang                              
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